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1. Mở đầu 

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ đầu thế kỉ 

21 đã thúc đẩy mạnh mẽ xu thế ứng dụng đa phương tiện 

trong giáo dục hiện đại. Trên thực tế, khuynh hướng tích 

hợp công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học không 

những góp phần mở ra những cơ hội mới từ việc đáp ứng 

nhu cầu lớn về tài nguyên học tập mà còn đổi mới toàn diện 

phương thức giao tiếp, dạy và học ở nhà trường. Đối với 

môn Ngữ văn, thiết kế và sử dụng nguồn học liệu đa phương 

tiện trong dạy học nói chung, dạy học viết nói riêng là một 

yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh (HS). 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, vấn đề thiết kế 

nguồn học liệu đã được nghiên cứu ở một số phương diện 

và cấp độ dựa trên những tác động của nền tảng công nghệ 

thông tin hiện đại. Tiêu biểu, nhóm tác giả Trần Thị Lan 

Thu và Bùi Thị Nga (2020) đề xuất Thiết kế và xây dựng 

học liệu điện tử phục vụ yêu cầu đào tạo trực tuyến ở đại 

học, trong đó bàn luận đến cấu trúc, thành phần của học liệu 

điện tử cũng như quy trình xây dựng cụ thể. Tác giả Phạm 

Thị Diệu Linh (2021) trong bài viết Áp dụng sơ đồ tư duy 

trực tuyến trong việc cải thiện viết đoạn văn dựa trên khảo 

sát đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đã khẳng định 

vai trò của việc sử dụng sơ đồ tư duy trực tuyến đối với quá 
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trình viết của người học như: giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng sáng tạo, phát triển 

ý và cải thiện học tập. Đối với dạy học ở bậc phổ thông, Trần Thị Ngọc Ánh và cộng sự 

(2023) đã thử nghiệm Thiết kế phiếu học tập trực tuyến hỗ trợ HS tự đánh giá trong dạy 

học chương Điện tích, điện trường (Vật lí 11). Trong dạy học Ngữ văn, gần đây nhất, tác 

giả Nguyễn Thị Xuân Yến và Trần Thị Thanh Tuyền (2023) đề xuất Xây dựng ngữ liệu đa 

phương thức rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho HS lớp 4. Như vậy, việc ứng dụng 

đa phương tiện trong dạy học nói chung khá phổ biến song các công trình nghiên cứu mới 

chỉ dừng lại ở một số đề xuất cụ thể cho từng phạm vi môn học hoặc chủ đề vì vậy chưa 

đáp ứng tính hệ thống trong việc phục vụ, hỗ trợ toàn diện hoạt động giảng dạy và học tập 

của giáo viên (GV), học sinh (HS). Tương tự, trong dạy học viết văn bản thông tin (VBTT) 

ở môn Ngữ văn, các công trình và tài liệu nghiên cứu về nguồn học liệu đa phương tiện 

chưa nhiều, chưa có tính hệ thống và cập nhật với sự thay đổi của Chương trình giáo dục 

phổ thông (CTGDPT) mới. 

Trong bài viết này, dựa trên những nguyên tắc sư phạm trong việc tích hợp CNTT 

cũng như các nguyên tắc đặc thù về dạy học viết theo tiến trình nhằm phát triển năng lực 

HS, chúng tôi đề xuất việc thiết kế một số nguồn học liệu đa phương tiện dễ dàng tiếp cận 

cho GV và HS trong dạy học viết VBTT bao gồm: hệ thống các trò chơi học tập trực tuyến, 

phiếu học tập đa phương tiện, Webquest, kho dữ liệu và hồ sơ học tập trực tuyến,… Những 

thiết kế mang tính thể nghiệm trên sẽ là tiền đề cho việc đổi mới dạy và học Ngữ văn dựa 

trên các nền tảng học liệu hiện đại nhằm thích ứng với những đặc điểm mới của bối cảnh 

học tập thế kỉ 21. 

2. Nội dung  

2.1. Khái lược về nguồn học liệu đa phương tiện và vấn đề dạy học viết VBTT 

cho học sinh phổ thông 

2.1.1. Quan niệm nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết ở môn Ngữ văn 

Theo định nghĩa của từ điển Greenwood, học liệu (learning resource) là “những vật 

thể được sử dụng để giúp cho việc truyền thụ kiến thức hoặc phát triển kĩ năng, ví dụ như 

sách giáo khoa, các nguồn tài liệu nghe nhìn, các sách giáo khoa, các chương trình máy 

tính và thiết bị thí nghiệm” (Trần Thị Lan và Bùi Thị Thu Nga, 2020). Ngoài ra, phân biệt 

với các dạng thức học liệu truyền thống như sách giáo khoa và tài liệu học tập dạng in, 

khái niệm học liệu (courseware) trong các mô hình dạy học hiện đại được hiểu là các tài 

liệu điện tử gắn với dạy và học bằng điện tử, trên máy tính và trên mạng. Trong khi đó, đa 

phương tiện (multimedia) là một “trình diễn” biểu thị một hay nhiều nội dung thông tin 

nhất định được truyền tải bằng sự phối kết hợp của ngôn ngữ viết, hình ảnh, âm thanh, hoạt 

hình, phim, thiết kế đồ họa thông qua các phương tiện công nghệ như máy tính, điện thoại, 

máy chiếu, các ứng dụng, phần mềm,… và các phương thức tương tác khác. Trong môi 

trường multimedia, thông tin được truyền dưới dạng văn bản (text), đồ họa (graphics), ảnh 

động (animation), ảnh tĩnh (image), âm thanh (audio) và phim video (video clip),… 

Về cơ bản, xét theo dạng thức tồn tại, các nguồn học liệu được sử dụng trong dạy 

học được phân thành: học liệu in, học liệu điện tử, học liệu đa phương tiện. Trong đó, học 

liệu đa phương tiện sẽ bao gồm các đường liên kết, ứng dụng, các nền tảng chứa dữ liệu 

học tập,… Như vậy, nguồn học liệu đa phương tiện là thuật ngữ nhằm chỉ một dạng thức 
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học liệu mới, hình thành dưới sự tác động và chi phối của các yếu tố thuộc về công nghệ 

nhằm phân biệt với các học liệu truyền thống vốn tồn tại dưới dạng vật thể như sách in, đồ 

dùng và thiết bị thông thường. 

Đối với dạy học viết ở môn Ngữ văn thuộc CTGDPT (2018), ngoài sách giáo khoa, 

các thiết bị và học liệu truyền thống, nguồn học liệu đa phương tiện có vai trò rất quan 

trọng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy học theo nhiều phương thức khác nhau 

tùy theo bối cảnh và không gian lớp học.  

Thứ nhất, nguồn học liệu đa phương tiện hỗ trợ quá trình dạy học trực tiếp của 

GV và HS. Nguồn học liệu có chất lượng sẽ thúc đẩy động lực học tập cũng như năng 

lực tự học, tự nghiên cứu của HS. Với nguồn học liệu đa phương tiện, việc học viết vốn 

trừu tượng và đòi hỏi nhiều thao tác tư duy phức tạp sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn 

khi HS được tiếp cận với công nghệ trực quan hiện đại và trải nghiệm học tập trên các 

nền tảng đa chiều.  

Thứ hai, nguồn học liệu đa phương tiện có vai trò quan trọng trong việc tổ chức 

dạy học Ngữ văn cũng như dạy học viết theo các mô hình hiện đại, lấy người học là trung 

tâm như: học tập trực tuyến (Online Learning), học tập kết hợp (Blended Learning), học 

tập đảo ngược (Flipped Learning),... nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và thời gian. Các 

nguồn học liệu đa phương tiện sẽ đóng vai trò kiến tạo môi trường và phương thức tương 

tác giữa người dạy - người học - nội dung học tập, hệ thống học liệu. Điều này giúp HS có 

thể đạt được kết quả cao trong học tập cũng như tiếp cận được các tri thức khoa học một 

cách hiệu quả nhất.  

Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược, việc sử dụng nguồn học liệu đa phương tiện 

ở các lớp học thực tế hỗ trợ cho HS chủ động thực hành, nghiên cứu bài học trước khi 

đến lớp. Trong điều kiện học tập linh hoạt và mang tính tương tác cao, việc ứng dụng 

nguồn học liệu sẽ tạo cơ hội cho việc cá nhân hóa quá trình học tập (về khả năng, thời 

gian, thái độ, hành vi và sở thích học tập của mỗi cá nhân người học), từ đó tạo ra môi 

trường học thực (Deep Learning), học có ý nghĩa (Meaningful Learning), chủ động, tích 

cực hơn cho HS. 

2.1.2. Đặc điểm việc dạy học viết VBTT trong chương trình môn Ngữ văn cho HS 

phổ thông 

VBTT là một trong ba loại văn bản chính trong CTGDPT môn Ngữ văn (2018). 

Khác với văn bản văn học (VBVH) và văn bản nghị luận (VBNL), VBTT xuất hiện phổ 

biến trong đời sống với rất nhiều kiểu loại đa dạng nhằm mục đích trao đổi và truyền tải 

thông tin về thế giới tự nhiên và xã hội. Về nội dung, VBTT mang các đặc điểm như tính 

thiết thực và hữu dụng, tính chính xác và khoa học. Về hình thức, VBTT có vốn từ vựng, 

cấu trúc, cách tổ chức và trình bày thông tin khách quan, rõ ràng. Việc dạy học viết VBTT 

trong nhà trường góp phần hình thành và rèn luyện cho HS những năng lực giao tiếp gắn 

với thực tiễn thông qua hệ thống văn bản cụ thể nhằm thích nghi linh hoạt với các tình 

huống đa dạng của đời sống cũng như môi trường học tập và nghề nghiệp tương lai. 

 Trong CTGDPT môn Ngữ văn (2018), nội dung dạy viết VBTT được phân bố đồng 

đều ở các cấp và lớp học với mức độ tăng dần về độ phức tạp của kĩ thuật và chiến thuật 

viết. Ở cấp trung học phổ thông, các dạng VBTT trong dạy học viết tương đối phong phú 

về kiểu loại, vừa gần gũi với đời sống vừa gắn liền với mục tiêu phát triển năng lực HS 

như: văn bản thuyết minh, bản nội quy, bản hướng dẫn, bài giới thiệu, báo cáo kết quả 
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nghiên cứu, thư từ trao đổi công việc,… Về định hướng dạy viết, thay vì các đơn vị bài 

học được xây dựng theo nội dung lý thuyết và thực hành tách biệt nhau như CTGDPT môn 

Ngữ văn (2006), ở CTGDPT môn Ngữ văn (2018), nội dung dạy học viết nói chung và dạy 

học viết VBTT nói riêng được tổ chức theo đặc điểm tri thức kiểu bài và tiến trình viết 

gồm: trước viết, viết và sau viết. Cụ thể: 

 (1) Trước khi viết: Người viết thực hiện các hoạt động như tìm hiểu tri thức kiểu 

bài, phân tích văn bản tham khảo, xác định đề tài/chủ đề, mục đích và đối tượng người đọc 

để chọn lựa hình thức phù hợp cho văn bản. Giai đoạn này có thể bao gồm các hoạt động 

như tìm kiếm thông tin, tìm ý, lập dàn ý.  

 (2) Viết: Là hoạt động tạo lập bản nháp thứ nhất. Ở giai đoạn này, GV tổ chức cho 

HS viết hợp tác (nhóm) và viết độc lập (cá nhân). 

 (3) Sau khi viết: Đánh giá, chỉnh sửa và công bố bài viết. 

Các chiến thuật cụ thể trong quy trình được chia ra gồm: lập kế hoạch, tìm và lập 

dàn ý, viết, rà soát, chỉnh sửa, công bố; nhóm lại ở hai nội dung: Quy trình viết và Thực 

hành viết. Với định hướng này, việc dạy học viết đặc biệt quan tâm tới cá nhân người học 

- người viết để phát triển quan điểm, cách nhìn riêng về chủ đề bài viết, về cách viết qua 

từng giai đoạn. Nhờ đó, việc dạy học viết được đánh giá cân bằng giữa hai phương diện 

bài viết - sản phẩm và tiến trình - các bước cụ thể.   

Tuy nhiên, trên thực tế, việc dạy học viết VBTT ở nhà trường phổ thông cũng gặp 

phải một số giới hạn nhất định do đặc thù và quy định của CTGDPT môn Ngữ văn như: 

- Tỉ lệ phân bổ giữa các kiểu văn bản dành thời lượng nhiều hơn cho VBVH. 

- Tỉ lệ thời lượng giữa các kĩ năng (Đọc - Viết - Nói và nghe) dành nhiều thời lượng 

cho Đọc (61%). Tỉ lệ dành cho Viết khá khiêm tốn với 24%, còn lại dành cho Nói và nghe, 

Đánh giá. 

- Trong kiểm tra đánh giá, cấu trúc đề thi thường dành phần Viết cho VBNL. VBTT 

chỉ được lựa chọn để đánh giá năng lực Đọc của HS. 

Điều đó cho thấy, mặc dù VBTT có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần hình 

thành năng lực giao tiếp thực tế cho HS phổ thông, song việc dạy học viết VBTT đang bị 

giới hạn về vị trí, ngữ liệu và thời lượng. Ngoài ra, việc dạy học viết chủ yếu được tổ chức 

ở phạm vi không gian lớp học, gắn nhiều với lý thuyết và kinh nghiệm của GV. Các hoạt 

động trong quá trình tổ chức dạy học cho HS chưa thực sự đa dạng và thúc đẩy động lực 

viết của HS phần nhiều do sự nghèo nàn của ngữ liệu và hình thức tổ chức tương tác của 

lớp học. Đó là những lí do thúc đẩy việc GV cần linh hoạt và sáng tạo vận dụng quan điểm 

“mở” của chương trình trong việc thiết kế nguồn học liệu nhằm hỗ trợ quá trình học tập 

của HS.  

2.2. Nguyên tắc và quy trình thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy 

học viết VBTT ở môn Ngữ văn cho học sinh phổ thông 

2.2.1. Một số nguyên tắc thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết 

VBTT ở môn Ngữ văn cho sinh phổ thông 

Thứ nhất, đảm bảo các nguyên tắc tích hợp CNTT trong dạy học dựa trên mô hình 

TPACK. Theo Mishra và Koehler (2006), mô hình thiết kế sư phạm TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge - Kiến thức về nội dung, phương pháp và 

công nghệ) xác định những phạm vi kiến thức cơ bản GV cần có để triển khai dạy học hiệu 

quả với sự hỗ trợ của CNTT. Cụ thể, mô hình thiết kế sư phạm TPACK gắn kết nội dung 
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(những gì được dạy) và phương pháp sư phạm (cách GV truyền đạt nội dung đó) với nền 

tảng công nghệ giáo dục. Ở đây, yếu tố công nghệ là một điều kiện tiên quyết song không 

phải tuyệt đối bởi mục đích cuối cùng của việc tích hợp công nghệ là “truyền đạt nội dung 

và hỗ trợ sư phạm để nâng cao kinh nghiệm học tập của HS”. Đối với việc thiết kế nguồn 

học liệu đa phương tiện trong dạy học viết VBTT, trước tiên GV cần nghiên cứu kĩ đặc 

điểm bài học, phân tích các yêu cầu cần đạt đồng thời xác định các biện pháp dạy học phù 

hợp với bối cảnh lớp học và đối tượng HS. Trên cơ sở đó, GV lựa chọn các ứng dụng và 

công cụ đa phương tiện hữu dụng để thiết kế nguồn học liệu đa dạng và linh hoạt nhằm 

phục vụ và hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy và học của cả GV và HS. Việc tích hợp 

CNTT trong dạy học viết VBTT vì vậy cũng nhất thiết phải tuân thủ các yêu cầu: (1) lựa 

chọn nội dung khái niệm hoặc tri thức có thể biểu diễn được bằng công nghệ, (2) chú ý 

đến năng lực công nghệ hiện có của HS, (3) sử dụng đa dạng và linh hoạt phương pháp 

dạy học theo những dạng thức khác nhau với các ứng dụng đa phương tiện có thể thay thế. 

Thứ hai, đảm bảo việc dạy viết theo tiến trình - thể loại. Với quan niệm viết là một 

hoạt động tư duy và tương tác thông qua văn bản, CTGDPT môn Ngữ văn (2018) chú 

trọng dạy viết trên cả hai phương diện quy trình và kết quả, xác định mục tiêu hình thành 

năng lực viết cho HS trong toàn bộ tiến trình. Khác với VBNL khá thống nhất về mô hình 

cấu trúc, VBTT ôm chứa nhiều kiểu loại văn bản đa dạng và gần gũi với đời sống như văn 

bản nội quy hướng dẫn, văn bản thuyết minh, báo cáo nghiên cứu, thư từ trao đổi công 

việc,… Từ đó, việc dạy học viết VBTT phải bám sát đặc trưng kiểu văn bản cần tạo lập 

gắn với các tiêu chí về mục đích, bối cảnh, đối tượng giao tiếp cũng như các yêu cầu về 

nội dung và hình thức cụ thể. Với mỗi kiểu văn bản, GV cần xác định một quy trình dạy 

viết phù hợp với tiến trình nhận thức và giao tiếp của HS. Dựa vào đặc trưng thể loại và 

tiến trình dạy viết VBTT, GV có thể xây dựng được nguồn học liệu đa phương tiện phù 

hợp với từng hoạt động và mục tiêu bài học hướng tới. Việc xây dựng nguồn học liệu đa 

phương tiện trong từng giai đoạn phải thật sự thúc đẩy được quá trình dạy và học tích cực, 

đạt hiệu quả cao. 

Thứ ba, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực HS. CTGDPT (2018) hướng tới mục 

tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Đây là mục tiêu chiến lược chi phối 

toàn bộ các thành tố gồm nội dung dạy học; phương pháp, kĩ thuật dạy học; cách thức kiểm 

tra, đánh giá. Chính vì vậy khi thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện, GV cần sáng tạo, 

linh hoạt đảm bảo phát triển sự toàn diện về năng lực của HS. Việc tích hợp công nghệ ở 

mỗi loại hình học liệu cần được sử dụng có chủ đích nhằm lôi cuốn sự tham gia của HS, 

hay nói cách khác HS trở thành đối tượng sử dụng chính. Công nghệ đóng vai trò tham gia 

vào quá trình kiến tạo kiến thức đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho việc hình 

thành ở HS những năng lực tư duy bậc cao thông qua việc thực thi các hoạt động học tập 

cộng tác trong và ngoài lớp học. Với ý nghĩa đó, nguồn học liệu đa phương tiện ngoài chức 

năng hỗ trợ, phục vụ việc thực thi các nhiệm vụ học tập còn hướng đến việc tạo ra và thúc 

đẩy những phương thức suy nghĩ và tư duy sáng tạo. Trong dạy học viết, ngoài phát triển 

năng lực viết, HS còn được phát triển các năng lực chung như tự học, tự nghiên cứu; giao 

tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, việc sử dụng nguồn học liệu đa 

phương tiện còn giúp nâng cao năng lực công nghệ của HS - một năng lực trọng yếu khi 

bước vào thời đại số. 
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2.2.2. Quy trình thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết VBTT 

cho học sinh phổ thông 

 

Hình 1: Quy trình thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện 

Bước 1: Xác định đặc trưng, mục tiêu và yêu cầu cần đạt của bài học  

Mỗi kiểu văn bản thuộc VBTT có những đặc điểm lẫn mục tiêu giao tiếp khác nhau. 
Nắm được đặc trưng của từng kiểu bài cũng như mục tiêu, yêu cầu cần đạt về dạy học viết 
ở từng đơn vị bài học cụ thể sẽ giúp người dạy thiết kế được nguồn học liệu đa phương 
tiện phù hợp để tổ chức việc học viết VBTT của HS trở nên thuận lợi hơn. 

Bước 2: Xác định đặc điểm HS, điều kiện hạ tầng CNTT của lớp học  

Việc thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện cần đảm bảo tính sư phạm, bao gồm: 
sự phù hợp về mặt tâm sinh lí HS, sự thể hiện nhuần nhuyễn các nguyên tắc và phương 
pháp dạy học, tính thẩm mĩ của các ứng dụng/phần mềm được sử dụng. Trước tiên, GV 
phải có kiến thức sư phạm, kiến thức về lý luận dạy học và về các PPDH tích cực. Tiếp 
đó, khi thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện, GV cần tích hợp các ứng dụng và tính năng 
CNTT một cách sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất 
của người học, đáp ứng với yêu cầu của đổi mới giáo dục. 

Mặt khác, việc thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện cũng cần quan tâm đến điều 
kiện hạ tầng CNTT của lớp học. GV xem xét và tính toán mức độ thích ứng và phù hợp 
giữa những nguồn học liệu, ứng dụng đã thiết kế với điều kiện thực tế cũng như hình thức 
tổ chức dạy học của lớp học. 

Bước 3: Xác định nguồn học liệu và các ứng dụng triển khai 

Để thiết kế được nguồn học liệu đa phương tiện có tính đa dạng, thuận tiện và đáp 
ứng nhu cầu của người học trong quá trình học viết VBTT, GV cần lựa chọn được nguồn 
học liệu và ứng dụng triển khai phù hợp.  

Dưới đây là một số dạng thức phổ biến phục vụ việc thiết kế nguồn học liệu phục 
vụ việc dạy học viết VBTT theo tiến trình: 

Bảng 1: Bảng mô tả nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết VBTT 

Dạng thức học liệu Ứng dụng 

Câu hỏi và trò chơi trực tuyến 

Là hệ thống trò chơi học tập nhằm bổ trợ, củng cố tri thức về kiểu 
văn bản hoặc yêu cầu về kiểu bài. Một số hình thức thiết kế trò chơi 
gồm: 
- Câu hỏi trắc nghiệm 
- Điền thuật ngữ/từ/câu còn thiếu vào các đoạn hoặc văn bản 
- Nối cụm từ, nối mệnh đề, câu 

Quizziz, Kahoot, 
Quizlet… 



 

 

 

N. T. X. Quỳnh, T. T. H. Giang, N. K. Huyền / Thiết kế nguồn học liệu đa phương tiện trong dạy học viết… 

 

  20 

Dạng thức học liệu Ứng dụng 

Phiếu học tập đa phương tiện 

Là hệ thống phiếu học tập ghi rõ ràng và ngắn gọn nhiệm vụ cần 
hoàn thành trong một thời gian nhất định. Phiếu được thiết kế trên 
các website và có nhiều hình thức để đánh giá kết quả (trực tiếp cho 
điểm trên web, gửi đến cho GV,…). Phiếu học tập đa phương tiện 
giúp những nhiệm vụ học tập phức tạp được định hướng rõ ràng, 
diễn đạt ngắn gọn giúp HS có thể chủ động tiếp cận bài học. 

Liveworksheets. 
Xmind, 
Mindmeister… 

Hồ sơ sản phẩm viết 

Là một hệ thống hoặc nền tảng lưu trữ dữ liệu những hướng dẫn, 
yêu cầu của GV kèm theo các rubric chỉnh sửa, đánh giá bài viết; 
các sản phẩm viết của HS. 

Padlet, Blogspot, 
Wordpress, 
Google Docs… 

Kho dữ liệu văn bản mẫu và nhiệm vụ viết  

Là kho dữ liệu trực tuyến bao gồm danh sách tài liệu tham khảo, hệ 
thống các văn bản mẫu/tham khảo liên quan đến chủ đề và kiểu văn 
bản cần tạo lập. 

Padlet, 
Googlesite… 

Webquest dạy học viết  

Webquest là một dạng thức ứng dụng trong dạy học, trong đó người 
học tự lực thực hiện theo nhóm các nhiệm vụ về một chủ đề phức 
hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ 
đề được truy cập từ các trang liên kết (Internet links) do GV chọn 
lọc từ trước. HS nạp sản phẩm và tiến hành đánh giá sản phẩm của 
nhóm bạn ngay trên Webquest. 

Questgarden 
Googlesite, 
Blogspot, 
Padlet… 

Trong dạy học viết VBTT, ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có những dạng học liệu 
đa phương tiện phù hợp với đặc trưng, với mục đích và yêu cầu cần đạt của từng kiểu bài 
cần tạo lập. Với mỗi nguồn học liệu, tùy thuộc vào đặc điểm của từng bài học GV có cách 
lựa chọn các ứng dụng triển khai sao cho phù hợp và đạt kết quả cao nhất. 

Bảng 2: Bảng phân loại học liệu đa phương tiện theo tiến trình viết VBTT 

Giai đoạn Nhiệm vụ Dạng học liệu 

Trước viết Tìm hiểu tri thức kiểu bài Câu hỏi và trò chơi trực tuyến, Phiếu học 
tập đa phương tiện 

Phân tích văn bản mẫu Kho dữ liệu văn bản và nhiệm vụ, Phiếu 
học tập đa phương tiện 

Xác định mục đích, bối cảnh 
và người đọc 

Phiếu học tập đa phương tiện 

Tìm ý, lập dàn ý Phiếu học tập đa phương tiện 

Viết Viết hợp tác (nhóm) Webquest, Hồ sơ sản phẩm viết 

Viết cá nhân Hồ sơ viết trực tuyến  

Sau viết Chỉnh sửa, đánh giá Kho dữ liệu văn bản và nhiệm vụ viết  

Công bố Hồ sơ sản phẩm viết, Kho dữ liệu văn bản 

Bước 4: Kiểm chứng và thực nghiệm hiệu quả của nguồn học liệu đa phương tiện 

Bước này yêu cầu GV cần kiểm chứng độ hiệu quả và thực nghiệm chất lượng của 
nguồn học liệu trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Sự tiếp sức của thời đại công nghệ 
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sẽ khiến việc thiết kế học liệu đối với GV phổ thông trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng không 
phải mọi nguồn học liệu đều chính xác và đạt kết quả tức thời. Do đó, trước khi đưa vào 
sử dụng, người dạy cần chạy thử những ứng dụng đã thiết kế để kiểm tra độ hiệu quả cũng 
như kịp thời phát hiện và sửa những sai sót nếu có. Tiếp theo, GV sẽ thực nghiệm đối với 
một lớp học hoặc một bài học cụ thể trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi và thường xuyên. 

Bước 5: Phổ biến và chia sẻ nguồn học liệu đa phương tiện 

VBTT là một dạng văn bản khá mới trong chương trình và việc dạy học viết VBTT 
vẫn còn xa lạ với phần đông HS và ngay cả GV. Do đó, việc chia sẻ các học liệu đa phương 
tiện tới đông đảo HS và GV sẽ giúp cho quá trình dạy học viết VBTT thuận lợi và đạt kết 
quả tốt hơn. Điều này đồng thời làm phong phú, đa dạng nguồn tài liệu chung, thúc đẩy 
quá trình số hóa tài liệu học tập cũng như giảng dạy.  

2.3. Thiết kế một số học liệu đa phương tiện hỗ trợ việc dạy học viết VBTT ở môn 
Ngữ văn cho học sinh phổ thông 

2.3.1. Bộ câu hỏi và  trò chơi trực tuyến  

- Nền tảng ứng dụng: Quizlet, Quizziz, Kahoot,… 
- Phạm vi sử dụng: Khám phá tri thức kiểu bài, Luyện tập và Vận dụng,… 
- Cách thức thực hiện:  
B1: GV lựa chọn kiến thức thuộc nội dung tri thức kiểu bài dự định giúp HS tìm 

hiểu, khám phá hoặc củng cố tri thức hoặc các yêu cầu cần đạt của kiểu bài. 
B2: Thiết kế bộ câu hỏi theo các dạng thức: ghép nối các mệnh đề, câu hỏi nhiều 

lựa chọn, câu hỏi mở, lật tranh… 
B3: Lựa chọn nền tảng ứng dụng phù hợp để tải bộ câu hỏi hoặc trò chơi. Chạy thử 

nghiệm và tính toán thời gian phù hợp. 
B4: Tổ chức hoạt động tại lớp hoặc gửi link cho phép HS thực hiện tại nhà. 
- Sản phẩm minh họa: Trò chơi ghép thẻ củng cố tri thức kiểu bài báo cáo nghiên 

cứu (Ngữ văn 10). Link trò chơi: https://quizlet.com/763049638/match 

 

Hình 2: Minh họa trò chơi ghép thẻ trên Quizlet 

2.3.2. Bộ phiếu học tập đa phương tiện 

- Nền tảng ứng dụng: Liveworksheets, Mindmap, Xmind,… 
- Phạm vi sử dụng: Phân tích đặc trưng kiểu bài, Phân tích văn bản mẫu, phiếu học 

tập xác định các nhân tố chi phối đến sản phẩm viết (mục đích, bối cảnh, đối tượng người 
đọc), lập dàn ý, thực hành viết,… 

https://quizlet.com/763049638/match
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- Cách thức thực hiện: 
B1: GV thiết kế phiếu học tập chứa các nhiệm vụ và thông tin gợi ý… 
B2: GV đẩy phiếu học tập lên ứng dụng trực tiếp và gửi đường dẫn cho HS. 
B3: Sau khi hoàn thành phiếu học tập đa phương tiện, HS trực tiếp gửi kết quả vào 

hộp thư điện tử của GV thông qua đường liên kết bên dưới trang web.  
- Sản phẩm minh họa: Bộ phiếu học tập dạy học viết báo cáo kết quả nghiên 

cứu (Ngữ văn 10). Phiếu học tập 1 - 2 hướng dẫn HS phân tích bài viết tham khảo (bài 
Ngôn ngữ đối thoại trong chèo). 

 Hình 3: Minh họa phiếu học tập đa phương tiện trên Liveworksheets 

Hình 4: Minh họa phiếu lập dàn ý báo cáo kết quả nghiên cứu trên Xmind 
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2.3.3. Hồ sơ sản phẩm viết 

- Nền tảng ứng dụng: Google Docs, Blogspot, Wordpress, Padlet,… 

- Phạm vi sử dụng: Thực hành viết, Chỉnh sửa và đánh giá, Công bố,… 

- Cách thức thực hiện: 

B1: GV giao nhiệm vụ viết tại nhà trước khi đến lớp hoặc giao bài tập về nhà, yêu 

cầu HS thực hiện trên ứng dụng Google Docs và gửi đường dẫn cho HS. 

B2: HS trực tiếp trình bày sản phẩm viết trên Google Docs, lưu tên. Ứng dụng sẽ 

tự cập nhật bài viết với lịch sử các thao tác chỉnh sửa và thay thế. 

B3: GV sử dụng các chức năng bình luận trực tiếp trên ứng dụng để kiểm tra, nhận 

xét, đánh giá và phản hồi bài viết của HS 

- Sản phẩm minh họa: Bản thảo bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu (Ngữ văn 10). 

 

Hình 5: Minh họa hồ sơ sản phẩm viết trên Google Docs 

2.3.4. Kho dữ liệu văn bản mẫu và nhiệm vụ viết 

- Nền tảng ứng dụng: Padlet, Blogspot, Wordpress,… 

- Phạm vi sử dụng: Phân tích văn bản mẫu, Thực hành viết, Công bố sản phẩm 

viết,… 

- Cách thức thực hiện:  

B1: GV lựa chọn văn bản tham khảo ngoài sách giáo khoa, đề xuất nhiệm vụ học 

tập trên ứng dụng và gửi đường dẫn cho HS nghiên cứu và thực hiện tại nhà (trước hoặc 

sau bài học) 

B2: HS nghiên cứu văn bản và thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu sau đó đẩy 

kết quả làm việc lên không gian sản phẩm của nhóm mình. 

B3: GV công bố sản phẩm, yêu cầu HS tự đánh giá hoặc hướng dẫn các nhóm đánh 

giá lẫn nhau.  

- Sản phẩm minh họa: Kho dữ liệu văn bản và nhiệm vụ viết bài Viết nội quy hướng 

dẫn nơi công cộng (Ngữ văn 10). 
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Hình 6: Minh họa kho dữ liệu văn bản mẫu và nhiệm vụ viết trên Padlet 

2.3.5. Webquest dạy học viết văn bản thông tin  

- Nền tảng ứng dụng: Questgarden, Googlesites, Blogspot, Wordpress,… 

- Phạm vi ứng dụng: Webquest được sử dụng trong dạy học viết báo nghiên cứu 

trong nội dung các chuyên đề học tập liên quan như Chuyên đề viết báo cáo về một vấn đề 

văn học dân gian; hoặc sử dụng trong dạy học viết các kiểu văn bản thuộc VBTT theo hình 

thức dự án,… 

- Cách thức thực hiện:  

B1: GV xác định chủ đề viết và tìm kiếm, lựa chọn các đường dẫn đến một số tài 

liệu tham khảo liên quan đến chủ đề và nhiệm vụ viết VBTT trên internet. 

 B2: GV thiết kế các nhiệm vụ học tập theo cấu trúc 5 phần của Webquest (Giới 

thiệu, Nhiệm vụ, Tiến trình, Nguồn tư liệu, Đánh giá và Kết luận) 

B3: GV lựa chọn ứng dụng và nền tảng phù hợp để đẩy nội dung Webquest, sau đó 

gửi đường dẫn cho HS. 

B4. HS nghiên cứu nội dung Webquest và thực hiện các nhiệm vụ. 

- Sản phẩm minh họa: Webquest viết báo cáo nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề văn 

hóa truyền thống Việt Nam (Ngữ văn 10, tập 1).  

Webquest Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề văn hóa dân gian 

 

Trang chính 

 
Nhiệm vụ 

- GV cung cấp nhiệm vụ học tập cho HS 



 

  

 

Vinh University Journal of Science                                                                        Vol. 52, No. 3C/2023 

 

  25 

Trang khái quát, tóm lược cấu trúc của 

WebQuest giúp cho HS tự khám phá và có 

cái nhìn tổng quan. 

- GV chia lớp thành các nhóm và giao vấn đề 

nghiên cứu cụ thể cho từng nhóm. 

 

Tiến trình  

GV cung cấp gợi ý và định hướng tiến trình 

thực hiện nhiệm vụ cho HS. 

 

Nguồn tư liệu 

GV cung cấp danh mục tài liệu HS có thể khai 

thác để thực hiện nhiệm vụ. 

Hình 7: Minh họa Webquest dạy viết báo cáo kết quả nghiên cứu 

3. Kết luận 

Có thể nói, với xu thế tích hợp công nghệ trong giáo dục hiện nay, việc thiết kế 

nguồn học liệu đa phương tiện đang ngày càng phổ biến và có ý nghĩa quan trọng trong 

việc hỗ trợ GV và HS giải quyết những vấn đề của giảng dạy và học tập. GV không chỉ là 

người giảng dạy, người quản lý lớp học mà còn là người thiết kế chương trình và học liệu. 

Đối với dạy học Ngữ văn, nguồn học liệu đa phương tiện đã bước đầu khẳng định được 

vai trò của mình. Nhờ tác dụng ưu việt của đa phương tiện mà các hoạt động dạy học ở 

nhà trường trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với quan điểm 

dạy học hiện đại, đảm bảo tính mới mẻ, cập nhật và tất yếu. Tuy nhiên, trong thực tế dạy 

học Ngữ văn, dạy học VBTT hiện nay, cụ thể là trong dạy học viết VBTT cho HS phổ 

thông còn tồn tại một số hạn chế. Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đây chúng ta chỉ 

tập trung vào VBVH mà chưa có sự quan tâm thích đáng với VBTT. Khi dạy học viết 

VBTT, một số GV và HS còn lúng túng trong việc tiếp cận và tổ chức dạy học viết các 

kiểu bài cụ thể. Mặt khác, việc sử dụng đa phương tiện trong dạy học viết VBTT cũng gặp 

trở ngại khi phần lớn các trường phổ thông chưa đáp ứng được đầy đủ về cơ sở vật chất, 

cùng một số nguyên nhân khách quan khác. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai dạy 

học, mỗi GV cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin theo 

điều kiện thực tiễn để giúp HS có hứng thú và tự tin hơn khi học viết VBTT. Với một số 

học liệu, GV có thể chuyển thành dạng phiếu in hoặc trình chiếu minh họa nhằm khắc phục 

tình trạng cơ sở vật chất hoặc hạ tầng CNTT không đồng bộ. Bên cạnh đó, việc sử dụng 

nguồn học liệu đa phương thức cũng cần được cân nhắc sử dụng với mức độ phù hợp, tránh 

việc lạm dụng, gây áp lực cho HS cũng như không mang lại hiệu quả cho giờ dạy học.  
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 Designing multimedia learning resources for teaching writing informational texts 

in the Language of Arts is a new approach to promoting learners' active activeness and 

creative thinking. In this article, we will approach the problem by analyzing the advantages 

of integrating information technology and the roles of multimedia learning resources in 

teaching and writing informational texts - one factual text type. From there, the article 

proposes some orientations and processes for designing multimedia learning resources in 

teaching writing informational texts approaching the process to meet the requirements and 

content of the General Education Curriculum in the Language of Arts (2018). 
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